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	 CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2025/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025


	DỰ THẢO 2


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP
 ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Biên giới quốc gia


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;


Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 2020;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia
1. Bổ sung Điều 8a như sau:
“Điều 8a. Công trình biên giới
1. Công trình biên giới được Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng theo kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định gồm:

a) Công trình cố định đường biên giới quốc gia;

b) Công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

2. Công trình cố định đường biên giới quốc gia là các công trình xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, khôi phục hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới; kè bảo vệ bờ sông suối biên giới, sống núi; nạo, vét bùn, đất ở vùng nước biên giới; xây dựng, sửa chữa, cải tạo các kiến trúc ở biên giới, vành đai biên giới; công trình cầu, hầm đường bộ, đường sắt cắt qua đường biên giới trên vùng nước biên giới, kè chân cột mốc quốc giới; công trình phòng, chống khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp ở khu vực biên giới. 
3. Công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là công trình bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, quản lý, giám sát biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu gồm: Hàng rào, tường rào biên giới; cầu, đường tuần tra biên giới, đường ra biên giới, ra các mốc quốc giới, đài quan sát biên giới, bãi đỗ phương tiện bay ở khu vực biên giới, công trình phòng thủ biên giới; hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới khu vực biên giới, cửa khẩu đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu; các công trình phục vụ hợp tác quốc tế về biên phòng, quốc phòng.
4. Các công trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và các dự án thăm dò, khai thác các nguồn lợi kinh tế và các dự án kinh tế liên quan đến quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Đầu tư, xây dựng công trình biên giới
1. Công trình cố định đường biên giới quốc gia do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới và các bộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá lập kế hoạch trình Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng.
2. Công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng.

3. Các công trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và các dự án thăm dò, khai thác các nguồn lợi kinh tế và các dự án kinh tế liên quan đến quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch trình Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng.

4. Bộ Tài chính chủ trì thẩm định kế hoạch xây dựng công trình cố định đường biên giới quốc gia, báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng đề xuất. 
5. Trường hợp đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 9a Nghị định này.”. 
3. Bổ sung Điều 9a như sau:
“Điều 9a. Đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia
1. Việc đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia trong các trường hợp sau:
a) Hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới bị hư hỏng; chân cột mốc quốc giới bị xói lở;
b) Sống núi biên giới, bờ sông suối biên giới bị sạt lở;
c) Lưu thông của dòng chảy, hoạt động của phương tiện trên vùng nước biên giới bị ảnh hưởng do bùn, đất bồi, lắng;
d) Các kiến trúc ở biên giới, vành đai biên giới bị hư hỏng hoặc cần thiết phải xây dựng để bảo đảm cố định đường biên giới;

đ) Hầm, cầu đường bộ, đường sắt cắt qua đường biên giới trên vùng nước biên giới bị hư hỏng ảnh hưởng đến lưu thông biên giới;
e) Công trình phòng, chống khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp phải xây dựng để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân ở khu vực biên giới.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc
a) Khi các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này xảy ra, chính quyền địa phương biên giới của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương biên giới của Trung Quốc (sau đây được gọi là hai Bên) thống nhất khảo sát tại thực địa, thỏa thuận về phương án xây dựng và thiết kế sơ bộ;

b) Cơ quan Ngoại vụ cấp tỉnh mỗi Bên báo cáo Ủy ban liên hợp của Bên mình đề nghị phê chuẩn về phương án xây dựng;
c) Ủy ban liên hợp hai Bên thực hiện phê chuẩn phương án xây dựng trong cuộc họp Ủy ban liên hợp trong Biên bản hội đàm hoặc Chủ tịch Ủy ban liên hợp hai Bên thông qua trao đổi công hàm;

d) Chính quyền địa phương tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng công trình khẩn cấp;
đ) Trong quá trình xây dựng công trình, hai Bên cử đại diện để tiến hành giám sát tại thực địa trong quá trình thi công công trình; trường hợp phát sinh bất đồng không giải quyết được, báo cáo Ủy ban liên hợp để giải quyết. Sau khi hoàn thành công trình, chính quyền địa phương hai Bên báo cáo Ủy ban liên hợp về kết quả thi công. 
3. Trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Lào
a) Khi các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này xảy ra, Cơ quan Biên giới địa phương của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Biên giới của Lào tiến hành khảo sát song phương tại thực địa và lập biên bản ghi nhận kết quả khảo sát song phương báo cáo Cơ quan Biên giới Trung ương mỗi bên để trình Trưởng đoàn Đại biểu biên giới bên mình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan Biên giới Trung ương hai Bên sẽ thành lập Đoàn chuyên viên liên hợp tiến hành khảo sát thực địa đối với phương án thiết kế, thi công công trình trước khi đưa ra quyết định;
b) Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam, Cơ quan Biên giới địa phương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án thiết kế thi công sửa chữa, cải tạo trình Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt;
c) Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt và có công hàm đề nghị Cơ quan Biên giới Trung ương Lào phê duyệt. Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công hàm phê duyệt phương án thiết kế, thi công sửa chữa, cải tạo của Cơ quan Biên giới Trung ương Lào, Cơ quan Biên giới Trung ương Việt Nam gửi văn bản cho Cơ quan Biên giới Trung ương Lào qua đường ngoại giao biết để cùng phối hợp thực hiện;
d) Chính quyền địa phương cấp tỉnh tổ chức thực hiện phương án thiết kế, thi công sửa chữa, cải tạo theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng công trình khẩn cấp; trước khi thực hiện thông báo bằng văn bản cho chính quyền cấp tỉnh của Lào biết để cử cán bộ có chuyên môn phối hợp giám sát;
đ) Đối với các mốc quốc giới bị hư hỏng hoặc sạt lở nghiêm trọng cần phải xây dựng lại tại vị trí cũ hoặc di dời đến vị trí mới, Cơ quan Biên giới Trung ương hai nước cử Tổ chuyên viên liên hợp tiến hành đo đạc, xác định lại vị trí xây dựng mốc quốc giới và cùng giám sát quá trình xây dựng trên thực địa theo quy định tại Điều 7 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 3 năm 2016. Kết quả xây dựng lại mốc quốc giới phải được Tổ Chuyên viên liên hợp hai nước xác nhận bằng biên bản chung để báo cáo Trưởng đoàn Đại biểu biên giới hai nước xem xét, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, biên bản này sẽ trở thành một phần của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và là cơ sở để chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hai bên phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới ở khu vực có liên quan.

4. Trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

a) Khi các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này xảy ra, Cơ quan Biên giới địa phương Việt Nam (Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh) có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Biên giới địa phương Campuchia (Tiểu ban biên giới cấp tỉnh Campuchia và cơ quan liên quan cấp địa phương) thành lập Tổ chuyên viên liên hợp tiến hành khảo sát song phương tại thực địa và lập biên bản ghi nhận kết quả khảo sát song phương báo cáo Cơ quan Biên giới Trung ương mỗi bên (phía Việt Nam là Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao; phía Campuchia là Ủy ban liên hợp biên giới thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng) để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

b) Trường hợp mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, bờ sông, suối biên giới, sống núi biên giới hư hỏng hoặc sạt lở ít nghiêm trọng, cần gia cố, sửa chữa, khôi phục, Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh phối hợp với Tiểu ban biên giới cấp tỉnh Campuchia trao đổi, thỏa thuận về phương án xử lý và phân công tổ chức thực hiện; trước khi thực hiện, phải thông báo chính thức bằng văn bản cho Tiểu ban biên giới cấp tỉnh Campuchia biết để cử người có chuyên môn giám sát;
c) Trường hợp mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, bờ sông, suối biên giới, sống núi biên giới hư hỏng hoặc sạt lở nghiêm trọng, cần sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng ngay công trình bảo vệ, Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh phối hợp với Tiểu ban biên giới cấp tỉnh Campuchia trao đổi, thỏa thuận về phương án xử lý để báo cáo Cơ quan Biên giới Trung ương hai nước để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo thủ tục sau:

Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh lập phương án thiết kế, thi công để trình Ủy ban Biên giới quốc gia xem xét, phê duyệt và có công hàm đề nghị Ủy ban liên hợp biên giới thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phía Campuchia cùng phê duyệt;

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phía Campuchia có công hàm thông báo phê duyệt phương án thiết kế thi công công trình; Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh tổ chức thực hiện phương án thiết kế, thi công sửa chữa, cải tạo theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng công trình khẩn cấp; trước khi thực hiện thông báo bằng văn bản cơ quan có thẩm quyền liên quan của Campuchia để cử cán bộ có chuyên môn phối hợp giám sát;
d) Đối với các mốc quốc giới, vật đánh dấu, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới bị hư hỏng hoặc sạt lở nghiêm trọng cần phải xây dựng lại tại vị trí cũ hoặc di dời đến vị trí mới, Ủy ban Biên giới quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phía Campuchia thành lập Tổ chuyên viên liên hợp tiến hành đo đạc, xác định lại vị trí xây dựng và cùng giám sát trong quá trình xây dựng trên thực địa.
Kết quả xây dựng lại mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới phải được Tổ chuyên viên liên hợp của hai nước xác nhận bằng biên bản chung để báo cáo Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới hai nước xem xét, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, biên bản này là cơ sở để chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hai nước phối hợp quản lý, bảo vệ mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới.”.

4. Bổ sung khoản 3 Điều 24 như sau:
“3. Ngân sách Trung ương đảm bảo cho xây dựng công trình biên giới; ngân sách địa phương đảm bảo cho xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia.”. 
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 7 Điều 26 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố đề xuất Chính phủ chỉ đạo xây dựng các công trình để cố định đường biên giới quốc gia; đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:

“3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới quốc gia thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; chủ trì đề xuất Chính phủ chỉ đạo xây dựng các công trình để cố định đường biên giới quốc gia và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có biên giới quốc gia thực hiện đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia.”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:

“Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Tài chính: 
a) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn và hằng năm về xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có biên giới quốc gia xác định và đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương xây dựng khẩn cấp các công trình để cố định biên giới quốc gia;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp, bố trí kinh phí xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có biên giới quốc gia tổng hợp, bố trí kinh phí xây dựng các công trình để cố định đường biên giới quốc gia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Ưu tiên bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng khẩn cấp các công trình để cố định biên giới quốc gia.”.
8. Bổ sung khoản 8 Điều 31 như sau:

“8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng lập phương án thiết kế, thi công xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về biên giới, quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng và Nghị định này.”.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2025.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC(2) 110.

	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






 Phạm Minh Chính


